
STT Số DK Chủ tàu Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Giấy phép

1 KG-92229-TS Thái Huỳnh Mai Tổ 10 ấp Hòa Thạnh, xã Minh Hòa, 
huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

ấp Hòa Thạnh, xã Châu Thành, 
tỉnh An Giang Chưa Giấy phép

2 KG-90052-TS Ca Hoàng Khang Tổ 16 ấp Hòa Thạnh, xã Minh Hòa, 
huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

ấp Hòa Thạnh, xã Châu Thành, 
tỉnh An Giang Chưa Giấy phép

3 KG-92916-TS Ca Hoàng Khang Tổ 16 ấp Hòa Thạnh, xã Minh Hòa, 
huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

ấp Hòa Thạnh, xã Châu Thành, 
tỉnh An Giang Chưa Giấy phép

4 KG-93409-TS Phạm Văn Linh
Tổ 27, KP. Minh Phú, thị trấn Minh
Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên 
Giang

ấp Minh Phú, xã Châu Thành,
tỉnh An Giang Chưa Giấy phép

5 KG-93408-TS Huỳnh Thanh Bảo
Tổ 33, KP. Minh An, thị trấn Minh
Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên 
Giang

ấp Minh An, xã Châu Thành,
tỉnh An Giang Chưa Giấy phép

6 KG-94031-TS Huỳnh Thanh Bảo
Tổ 33, KP. Minh An, thị trấn Minh
Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên 
Giang

ấp Minh An, xã Châu Thành,
tỉnh An Giang Chưa Giấy phép

7 KG-96146-TS Danh Lê Hoài Dững
Tổ 03, KP. Minh Thành, thị trấn Minh
Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên 
Giang

ấp Minh Long, xã Châu Thành,
tỉnh An Giang Chưa Giấy phép

8 KG-96146-TS Trần Minh Tâm
Tổ 12, KP. Minh Phú, thị trấn Minh
Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên 
Giang

ấp Minh Phú, xã Châu Thành,
tỉnh An Giang Chưa Giấy phép

9 KG-91980-TS Trần Minh Tâm
Tổ 12, KP. Minh Phú, thị trấn Minh
Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên 
Giang

ấp Minh Phú, xã Châu Thành,
tỉnh An Giang Chưa Giấy phép

10 KG-95341-TS Tạ Văn Chiều
114 hẻm 56, ấp Tân Điền, xã Giục 
Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên 
Giang

ấp Tân Điền, xã Châu Thành,
tỉnh An Giang Chưa Giấy phép

11 KG-96147-TS Tạ Văn Chiều
115 hẻm 56, ấp Tân Điền, xã Giục 
Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên 
Giang

ấp Tân Điền, xã Châu Thành,
tỉnh An Giang Chưa Giấy phép

DANH SÁCH TÀU CÁ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CHÂU THÀNH CHƯA CÓ GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN



12 KG-91559-TS Lương Văn Kộp Tổ 01 ấp Tân Thành, xã Châu Thành, 
tỉnh An Giang

ấp Minh Tân, xã Châu Thành,
tỉnh An Giang Chưa Giấy phép

13 KG-90805-TS Lương Văn Kộp Tổ 01 ấp Tân Thành, xã Châu Thành, 
tỉnh An Giang

ấp Minh Tân, xã Châu Thành,
tỉnh An Giang Chưa Giấy phép

14 KG-91449-TS Lê Văn Khá Tổ 04 ấp Minh Tân, xã Giục Tượng, 
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

ấp Minh Tân, xã Châu Thành,
tỉnh An Giang Chưa Giấy phép


